
STT MSSV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 21410008 Trần Văn Đình Hiển HC.K2021.1

2 21210070 Văn Hồng Hạnh HC.K2021.2,3

3 22210035 Chu Chiêu Dủ An CN2.K2022.2

4 22210038 Nguyễn Thị Ngọc Châu CN2.K2022.2

5 22210039 Lê Văn Cường CN2.K2022.2

6 22210040 Phan Nguyễn Nhật Đăng CN2.K2022.2

7 22210043 Trần Mỹ Duyên CN2.K2022.2

8 22210044 Trần Quang Duyệt CN2.K2022.2

9 22210050 Nguyễn Thị Cẩm Hồng CN2.K2022.2

10 22210053 Phan Anh Huy CN2.K2022.2

11 22210054 Tạ Tiến Khải CN2.K2022.2

12 22210055 Trần Phi Khang CN2.K2022.2

13 22210057 Nguyễn Khoa Lâm CN2.K2022.2

14 22210058 Nguyễn Dương Hoàng Lan CN2.K2022.2

15 22210060 Nguyễn Khoa Nam CN2.K2022.2

16 22210064 Trần Trung Nghi CN2.K2022.2

17 22210065 Đoàn Đức Nguyên CN2.K2022.2

18 22210066 Trần Tú Nguyệt CN2.K2022.2

19 22210068 Phạm Minh Niên CN2.K2022.2
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20 22210069 Hồ Văn Phong CN2.K2022.2

21 22210071 Tăng Huỳnh Phú CN2.K2022.2

22 22210072 Đinh Công Phúc CN2.K2022.2

23 22210077 Nguyễn Hoàng Trọng Qúy CN2.K2022.2

24 22210078 Phạm Hoàng Sơn CN2.K2022.2

25 22210079 Nguyễn Phúc Tâm CN2.K2022.2

26 22210082 Trần Thanh Thảo CN2.K2022.2

27 22210087 Nguyễn Nhật Thùy Trân CN2.K2022.2

28 22210093 Võ Đình Văn CN2.K2022.2

29 22210094 Lê Thanh Tuấn Vũ CN2.K2022.2

30 22210095 Võ Thị Minh Vy CN2.K2022.2

31 22410065 Nguyễn Hoàng Anh LT.K2022.3

32 22410066 Nguyễn Tuấn Anh LT.K2022.3

33 22410067 Đặng Hữu Biên LT.K2022.3

34 22410068 Nguyễn Văn Đình Cảng LT.K2022.3

35 22410069 Hoàng Xuân Đạt LT.K2022.3

36 22410070 Cao Trần Dũng LT.K2022.3

37 22410072 Nguyễn Ái Duy LT.K2022.3

38 22410074 Nguyễn Hoàng Hiếu LT.K2022.3

39 22410075 Lại Đình Hoàng LT.K2022.3

40 22410076 Nguyễn Tín Hữu LT.K2022.3

41 22410077 Lữ Hoàng Khang LT.K2022.3

42 22410078 Bùi Ngọc Khánh LT.K2022.3

43 22410080 Nguyễn Văn Linh LT.K2022.3



44 22410081 Mạnh Ngọc Minh LT.K2022.3

45 22410082 Nguyễn Cao Minh LT.K2022.3

46 22410083 Huỳnh Trần Trọng Nghĩa LT.K2022.3

47 22410084 Nguyễn Hoàng Phi LT.K2022.3

48 22410086 Nguyễn Trường Phú LT.K2022.3

49 22410087 Vũ Hoàng Phúc LT.K2022.3

50 22410088 Trần Huỳnh Yến Phụng LT.K2022.3

51 22410091 Phạm Tấn Phương LT.K2022.3

52 22410092 Trần Minh Phương LT.K2022.3

53 22410093 Lê Vinh Quang LT.K2022.3

54 22410095 Hồ Văn Thạch LT.K2022.3

55 22410096 Nguyễn Quốc Thắng LT.K2022.3

56 22410098 Đoàn Thị Thảo LT.K2022.3

57 22410099 Nguyễn Thanh Tiền LT.K2022.3

58 22410100 Cù Thị Ngọc Trâm LT.K2022.3

59 22410101 Khúc Thuỳ Trang LT.K2022.3

60 22410102 Trần Minh Trí LT.K2022.3

61 22410103 Trần Đức Trung LT.K2022.3

62 22410104 Đỗ Anh Tú LT.K2022.3

63 22410105 Nguyễn Minh Tú LT.K2022.3

64 22410106 Lê Quang Tuấn LT.K2022.3

65 22410107 Trương Văn Tùng LT.K2022.3

66 22410108 Phạm Lư Kiết Tường LT.K2022.3

67 22410109 Nguyễn Hoàng Vinh LT.K2022.3



68 21410030 Trần Quang Đức HC.K2021.2,3

69 21410035 Trần Kiên HC.K2021.2,3


